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TRƯỜNG TH GIANG BIÊN    

       HỌC KÌ I               LỊCH BÁO GIẢNG - LỚP 2A2       
TUẦN HỌC THỨ 13                                   Từ ngày: 27/11/2023 - Đến ngày: 1/12/2023 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng 

Đồ 

dùng 

2 

27/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  34  HĐTN Kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11  

2  61  Toán Luyện tập ( Tiết 2/5) Máy chiếu 

3  121  T. Việt Đọc: Rồng rắn lên mây ( Tiết 1/2) Máy chiếu 
4  122 T. Việt  Đọc: Rồng rắn lên mây ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   Mĩ thuật   Con mèo tinh nghịch  
3  13 Đạo đức  Nhận lỗi và sửa lỗi ( Tiết 1/2) Máy chiếu 
4   HDH *** GDTLVM: Bài 7: Trang phục thể thao Máy chiếu 

3 

28/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1   Dynet  REVIEW 3  

2 123   T. Việt  Nói và nghe: Kể chuyện: Búp bê biết khóc Máy chiếu 
3 62  Toán  Luyện tập ( Tiết 3/5) Máy chiếu 
4   124 T. Việt   Viết: Chữ hoa M Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1   ĐSTV  
Giới thiệu các cuốn sách theo chủ đề: Nghe lịch sử 

QĐND Việt Nam 
 

2   GDTC  Đi theo các hướng  

3   SN (T)  Toán song ngữ  
4   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 

29/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 63  Toán  Luyện tập ( Tiết 4/5) Bảng phụ 

2   Âm nhạc  Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương  
3  125 T. Việt  Đọc: Nặn đồ chơi ( Tiết 1/2) Máy chiếu 
4 126   T. Việt  Đọc: Nặn đồ chơi ( Tiết 2/2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH  Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  25 TNXH  Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa ( Tiết 1/1) Máy chiếu 
3  35 HĐTN  SH theo CĐ: Em tự làm lấy việc của mình ( Tiết 2/3) Máy chiếu 

4      

5 

30/11 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 127   T. Việt Luyện tập: MRVT về đồ chơi: Dấu phẩy Máy chiếu 

2    SN (K) Khoa song ngữ  
3  128 T. Việt  Nghe viết: Nặn đồ chơi; Phân biệt d/gi; s/x; ươn/ương. Máy chiếu 
4  64  Toán Luyện tập ( Tiết 5/5) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 
3  26  TNXH Bài 13: Hoạt động giao thông ( Tiết 1/2) Máy chiếu 

4      

6 

1/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1    Dynet REVIEW 4  

2    GDTC Đi theo các hướng  
3 129  T. Việt  Luyện tập: Viết đoạn văn: tả đồ chơi Máy chiếu 
4 65  Toán Luyện tập chung ( Tiết 1/2) Bảng phụ 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 130   T. Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2    HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 36   HĐTN 
SHL/SHS: SH theo CĐ: Em tự làm lấy việc của mình; Sinh 

hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3) 

Máy chiếu 

4     

Lượt SDĐD: 27 

lượt 

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

   

                                               KHỐI TRƯỞNG 

 
 

                                                                      Nguyễn Thị Hồng Hạnh   
     

                                                   

 


